
 

 

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 
 BULONG LIÊN KẾT 10x30 8.8 XI MẠ KẼM (BỘ 
THÂN + TÁN + LDP)  

 BỘ            2,223   

2  Ống PVC-U dn90x2.6x4m-NĐ-(I)-PN6   Mét          80   

3  Co PVC-U 90-PN6   Cái                 20   

4  keo 1kg   Lon                   3   

5  Ván ép phủ phim 1220x2440x12mm   Tấm                 16   

6  Đá cắt CN 355.3.25,4   Viên               100   

7  Đá cắt CN 100.1,5.16   Viên               200   

8  Đá cắt CN 125.2.22   Viên               200   

9  Đá cắt CN 150.2.22   Viên               100   

10  Que hàn sắt Kim Tín KT421 D2.5 20kg/thùng   Kg                 75   

11  Que hàn sắt KT6013 D4.0 20Kg/thùng   Kg                 75   

12  Dụng cụ cắt kim loại dùng khí gió đá GO2-200 ALU   Cái                   2   

13  Thép hộp   Kg     3,536.309   

14  Thép tấm   Kg        410.168   

15  Thép ống   Kg     5,846.942   

16  Thép dày mạ kẽm   Kg        563.231   

17  Kìm hàn thiên hương TH600A   Cái                 10   

18  Thép lá mạ màu   Kg     1,711.168   

19  Bạt xanh cam PP (4mx50m) 22kg   Cuộn                   4   

20  Ván gỗ kê chân giáo kích thước 300x250x40mm   Tấm                 70   

21 
 Bộ_Bồn nhựa mẫu xanh 1 Toàn Thắng_Ngang 
BN1500  

 Bộ                   1   

22  Bộ_Bồn nhựa mẫu đứng septic 2500L   Bộ                   1   

23  Sơn xịt 400 ml TV 200   Hộp                   8   

24  Dây kẽm 2mm   kg               140   

25  Giẻ lau   kg                 50   

26  Đá mài Bavia CN 100.6.16   Viên               750   

 


